  ỦY BÂN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   TỈNH QUẢNG TRỊ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



Số: 35/2009/QĐ-UBND                                 Đông Hà, ngày 21 tháng 12 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2010 cho các chương trình, dự án và phân cấp cho các huyện, thành phố, thị xã như các biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn cho các công trình đã phê duyệt quyết toán; thông báo hạng mục công trình và cơ cấu vốn đầu tư cho các chương trình, dự án do tỉnh quản lý; chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Đức Cường

Biểu 1a:

BỐ TRÍ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND

ngày 11 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	KH năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	85.650
	 

	I
	NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	 
	43.650
	 

	1
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	3.000
	 

	2
	Công trình quyết toán
	 
	3.000
	 

	3
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	8.050
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 

	 - 
	Giảng đường trường Trung học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Trường TH NN&PTNT
	1.500
	HT

	 - 
	Nhà khảo thí thuộc Sở Giáo dục- Đào tạo
	Sở GD-ĐT
	1.000
	HT

	 - 
	Nhà hiệu bộ, cải tạo thư viện và một số hạng mục phụ trợ trường Chính trị Lê Duẫn
	Trường Chính trị Lê Duẩn
	2.000
	DA tạm dừng theo QĐ 390/QĐ-TTg

	 - 
	Hỗ trợ đối ứng Chương trình KCH trường, lớp học
	 
	3.050
	Yêu cầu đối ứng 20 tỷ đồng trong 4 năm 2009-2012. Năm 2009 bố trí 04 tỷ đồng

	 
	Huyện Vĩnh Linh
	UBND huyện  Vĩnh Linh
	450
	 

	 
	Huyện Gio Linh
	UBND huyện
  Gio Linh
	350
	 

	 
	Huyện Cam Lộ
	UBND huyện
  Cam Lộ
	400
	 

	 
	Huyện Triệu Phong
	UBND huyện
  Triệu Phong
	450
	 

	 
	Huyện Hướng Hóa
	UBND huyện
 Hướng Hóa
	400
	 

	 
	Huyện Đakrông
	UBND huyện
 Đakrông
	350
	 

	 
	Huyện Hải Lăng
	UBND huyện
Hải Lăng
	450
	 

	 
	Thị xã Quảng Trị
	UBND TX.
Quảng Trị
	200
	 

	 
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 

	 - 
	Mở rộng khuôn viên trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn
	Sở GD-ĐT
	500
	GPMB

	4
	Khoa học công nghệ
	 
	2.100
	(Đã bố trí từ nguồn hạ tầng cửa khẩu 6,5 tỷ)

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 

	 - 
	Trung tâm Kỹ thuật đo lường, thử nghiệm
	Chi cục Đo lường CL
	200
	Trả nợ HT

	 - 
	Dự án Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Trị
	VP. Tỉnh ủy
	1.900
	Vốn ĐTPT ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện đề án 06: 3184 triệu đồng

	5
	Y tế - Xã hội
	 
	3.000
	 

	-
	Sàn Giao dịch việc làm và Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm việc làm
	TT. Giới thiệu việc làm
	1.000
	 

	 - 
	Hỗ trợ thực hiện Đề án y tế cơ sở (NQ2d)
	Các huyện, TP, TX
	2.000
	 

	 
	Trạm y tế xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh
	UBND huyện
 Vĩnh Linh
	500
	 

	 
	Trạm y tế xã Cam Thành, huyện Cam Lộ
	UBND huyện
Cam Lộ
	500
	 

	 
	Trạm y tế xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong
	UBND huyện
Triệu Phong
	500
	 

	 
	Trạm y tế xã Gio Sơn, huyện Gio Linh
	UBND huyện
Gio Linh
	500
	 

	6
	Văn hóa - Thông tin - TDTT
	 
	4.000
	 

	 - 
	Nhà làm việc, tập luyện và biểu diễn của Đoàn nghệ thuật tổng hợp tỉnh (Gđ1)
	Đoàn NTTH tỉnh
	2.000
	HT. Công trình tạm đình hoãn theo quyết định 390/QĐ-TTg

	 - 
	Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa làng xã (Theo NQ HĐND tỉnh)
	Các huyện, TP, TX
	2.000
	 

	 
	Huyện Vĩnh Linh
	UBND huyện Vĩnh Linh
	280
	 

	 
	Huyện Gio Linh
	UBND huyện
  Gio Linh
	240
	 

	 
	Huyện Cam Lộ
	UBND huyện
  Cam Lộ
	240
	 

	 
	Huyện Hướng Hóa
	UBND huyện
 Hướng Hóa
	280
	 

	 
	Huyện Hải Lăng
	UBND huyện
Hải Lăng
	280
	 

	 
	Huyện Triệu Phong
	UBND huyện
  Triệu Phong
	280
	 

	 
	Thành phố Đông Hà
	UBND TP. Đông Hà
	240
	 

	 
	Thị xã Quảng Trị
	UBND TX.
Quảng Trị
	160
	 

	7
	Nông nghiệp
	 
	2.500
	 

	 - 
	Dự án Di dân ra khỏi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Trúc Kinh
	UBND huyện
 Gio Linh
	1.500
	 

	 - 
	Sửa chữa, nâng cấp và xây mới kè Hậu Kiên
	Sở NN&PTNT
	1.000
	Trả nợ HT

	8
	Giao thông 
	 
	2.000
	 

	 
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 

	 - 
	Bến xe Trung tâm Thành phố Đông Hà
	Sở GT-VT
	1.000
	Trả nợ HT

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 

	 - 
	Đường Trường Chinh – Thành phố Đông Hà (Đoạn Lê Lợi - Hùng Vương)
	BQL XD
 CSHT tỉnh
	1.000
	HT

	9
	Quản lý nhà nước
	 
	16.000
	 

	 
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 

	 - 
	Trụ sở Sở Tài nguyên- Môi trường
	Sở TN-MT
	1.000
	HT.

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 

	 - 
	Quy hoạch mở rộng và đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị
	VP Tỉnh ủy
	3.000
	Hoàn thành Nhà lưu trữ

	 - 
	Trụ sở Sở Tài chính
	Sở Tài chính
	2.000
	 

	 
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 

	 - 
	Trụ sở HĐND tỉnh
	BQL XD
 CSHT tỉnh
	2.000
	 

	 - 
	Trụ sở Chi cục Thú y
	Chi cục Thú y tỉnh
	1.000
	Tiền đấu giá trụ sở cũ

	 - 
	Cải tạo trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1.000
	 

	 - 
	Trụ sở Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	1.000
	 

	 - 
	Trụ sở Báo Quảng Trị và Hội Nhà báo Quảng Trị
	Báo Quảng Trị
	1.000
	 

	 - 
	Sửa chữa trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Sở VH-TT &DL
	550
	Trụ sở Công ty cao su cũ

	 - 
	Sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	250
	Trụ sở Sở VH-TT&DL cũ

	 - 
	Nâng cấp trụ sở làm việc Liên minh HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh
	Liên minh HTX và DNNQD tỉnh
	200
	Phòng đào tạo DA dạy nghề 

	 - 
	Hỗ trợ hội trường huyện ủy Triệu Phong
	VP Huyện ủy Triệu Phong
	1.000
	 + Vốn NS phân cấp cho huyện

	 - 
	Hỗ trợ hội trường huyện ủy Hải Lăng
	Huyện ủy Hải Lăng
	1.000
	 + Vốn NS phân cấp cho huyện

	 - 
	Hỗ trợ trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Gio Linh
	UBND huyện Gio Linh
	1.000
	 + Vốn NS phân cấp cho huyện

	II
	VỐN GIAO TỪ NGUỒN THU TIỀN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	42.000
	 

	1
	Ban Quản lý các Khu Du lịch
	BQL Khu

Du lịch
	7.000
	 

	 - 
	Hạ tầng kỹ thuật công viên bãi tắm Khu Dịch vụ- Du lịch Cửa Việt
	BQL Khu

Du lịch
	 
	 

	+
	Đường dạo ngoài kết hợp kè dọc bờ biển
	BQL Khu

Du lịch
	5.000
	 

	+
	Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng
	BQL Khu

Du lịch
	2.000
	 

	2
	Ban Quản lý Cơ sở hạ tầng tỉnh
	BQL XD
 CSHT tỉnh
	35.000
	 

	-
	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Đô thị phía Nam đường 9D, thị xã Đông Hà
	BQL XD
 CSHT tỉnh
	10.500
	 

	-
	Xây dựng HTKT Khu Tái định cư cho các hộ dân bị di dời khi xây dựng các công trình trên địa bàn thị xã Đông Hà
	BQL XD
 CSHT tỉnh
	7.000
	 

	-
	Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị
	BQL XD
 CSHT tỉnh
	7.000
	 

	-
	Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước khu dân cư thuộc Khu Đô thị Nam Đông Hà GĐ2
	BQL XD
 CSHT tỉnh
	7.000
	 

	 - 
	Đường Trường Chinh (Đoạn phía Tây bể bơi - Hùng Vương)
	BQL XD
 CSHT tỉnh
	1.500
	 

	-
	Đường Trần Bình Trọng - Thành phố Đông Hà
	BQL XD
 CSHT tỉnh
	2.000
	 


Biểu 1b:

BỐ TRÍ VỐN PHÂN CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
QUẢN LÝ NĂM 2010
(Kèm theo Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND

ngày 11 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Huyện, thành phố,

thị xã
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	Vốn ngân sách tỉnh cân đối
	Vốn từ thu tiền sử dụng đất

	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	57.100
	29.100
	28.000

	1
	Thành phố Đông Hà
	15.030
	5.030
	10.000

	2
	Thị xã Quảng Trị
	4.899
	2.899
	2.000

	3
	Huyện Hải Lăng
	6.467
	3.467
	3.000

	4
	Huyện Triệu Phong
	7.084
	3.584
	3.500

	5
	Huyện Gio Linh
	4.276
	2.776
	1.500

	6
	Huyện Vĩnh Linh
	5.714
	3.214
	2.500

	7
	Huyện Cam Lộ
	3.585
	2.585
	1.000

	8
	Huyện Đakrông
	2.467
	2.467
	0

	9
	Huyện Hướng Hóa
	7.578
	3.078
	4.500

	10
	Huyện đảo Cồn Cỏ
	Bố trí từ nguồn TW hỗ trợ có mục tiêu đầu tư huyện mới chia tách 11 tỷ đồng 


Nơi nhận:


- VP Chính phủ;


- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


- Bộ Tài chính;


- TV Tỉnh ủy;


- TT. HĐND tỉnh;


- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;


- Như điều 3;


- Các PVP, CV;


- Lưu: VT, CN.
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